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TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TRI TÔN                                          Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 

   TỈNH AN GIANG 

Bản án số: 12/2020/HS-ST  

Ngày: 13-5-2020  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN-TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đoàn Văn Hùng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Chau Khiêng Sóc; 

2. Ông Mai Văn Tài. 

Thư ký phiên toà: Ông Trần Văn Quới, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tham gia phiên tòa: Bà Neáng 

Ly, Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng   năm     , t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang,   t    s  th m công khai v  án h nh s  th   ý số  4/2020/TLST-HS ngày 06 

tháng   năm      theo Quy t   nh  ưa v  án ra   t    số  5      QĐXXST-HS ngày 

   tháng   năm     ,  ối với các b  cáo: 

1. Châu Anh Ph, sinh ngày    8 1997, n i sinh: Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

Đăng ký hộ kh u thường trú: ấp A L,  ã C L, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; n i 

cư trú: ấp A L,  ã C L, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Tài   ; tr nh  ộ văn 

h a  h c vấn : 9 1 ; dân tộc: Khmer; giới tính: Nam; tôn giáo: Đ o Phật; Quốc t ch: 

Việt Nam; con ông Châu Hoàng P và bà Trần Kim N; b  cáo chưa c  vợ con; Tiền án: 

không; Tiền s : Không; nhân thân: Từ nhỏ sống với cha mẹ, h c   n  ớp 9 nghĩ  i  àm 

tài     ái  e; b  b t t m giam từ ngày 29-10-  19   n nay, b  cáo c  m t. 

2. Trần Minh T, sinh ngày 20/10/1988, n i sinh: Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

Đăng ký hộ kh u thường trú: khóm 4, th  trấn T T, huyện T T, tỉnh An Giang; 

n i cư trú: khóm 4, th  trấn T T, huyện T T, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; 

tr nh  ộ văn h a  h c vấn : 7 1 ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Đ o Phật; 

Quốc t ch: Việt Nam; con ông Trần Ng c Kh và bà Nguyễn Th  Út L; Vợ  à L i Th  V 

  ã  y hôn  c   1  ưa con sinh năm 2012, anh ch  em c     người, b  cáo  à người thứ 

02; Tiền án: không; Tiền s : Không; nhân thân: Từ nhỏ sống với cha mẹ, h c   n  ớp 7 

th  nghĩ; b  b t t m giam từ ngày 29-10-  19   n nay, b  cáo c  m t. 
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3. Võ Minh Q (tên g i khác: Hòa), sinh ngày 02/9/1998, n i sinh: Huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang. 

Đăng ký hộ kh u thường trú: khóm 1, th  trấn T T, huyện T T, tỉnh An Giang; 

n i cư trú: khóm 1, th  trấn T T, huyện T T, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; 

tr nh  ộ văn h a  h c vấn : 8 1 ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Đ o Phật; 

Quốc t ch: Việt Nam; con ông Võ Thái L và bà Nguyễn Th  H; b  cáo chưa c  vợ con, 

anh ch  em c   4 người, b  cáo  à người nhỏ nhất  thứ út ; Tiền án: không; Tiền s : 

Không; nhân thân: Từ nhỏ sống với cha mẹ, h c   n  ớp 8 th  nghĩ; b  b t t m giam từ 

ngày 29-10-  19   n nay, b  cáo c  m t. 

Bị hại:  

Bà Trần Th  Q, sinh năm 19  . Đ a chỉ: Tổ 1, ấp TL,  ã TL, huyện T nh Biên, 

tỉnh An Giang.  v ng m t  

Bà Ph m Th  Thu H, sinh năm 196 . Đ a chỉ: Tổ 1, kh m 1, th  trấn C L, huyện 

T B, tỉnh An Giang.  v ng m t  

Bà Lê Hồng Th, sinh năm 1971. Đ a chỉ: Tổ  , kh m Hoà Thuận, th  trấn Nhà 

Bàng, huyện T nh Biên, tỉnh An Giang.  v ng m t  

Ông Chau Kim S, sinh năm 1988. Đ a chỉ: Tổ 1, ấp An Th nh,  ã An Hảo, 

huyện T nh Biên, tỉnh An Giang.  v ng m t  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Ông Châu Hoàng P, sinh năm 197 . Đ a chỉ: ấp A L,  ã C L, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang,  c  m t  

Bà Trần Kim N, sinh năm 197 . Đ a chỉ: ấp A L,  ã C L, huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang,  c  m t  

Bà Võ Th  P, sinh năm 199 . Đ a chỉ: kh m 1, th  trấn T T, huyện T T, tỉnh An 

Giang, (có m t  

Người làm chứng: 

Bà Nguyễn Th  Út L, sinh năm 1966. Đ a chỉ: kh m  , th  trấn T T, huyện T T, 

tỉnh An Giang, (có m t  

Ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm 199 . Đ a chỉ: ấp A N,  ã LP, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang,  c  m t  

Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1966. Đ a chỉ: ấp A N,  ã LP, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang,  c  m t  

Bà Nguyễn Th  L, sinh năm 197 . Đ a chỉ: ấp Núi K t,  ã Thới S n, huyện T nh 

Biên, tỉnh An Giang.  v ng m t  

Bà Nguyễn Th  H, sinh năm 196 . Đ a chỉ: kh m 1, th  trấn T T, huyện T T, tỉnh 

An Giang, (có m t  
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Ông Trần Thanh T, sinh năm 1986. Đ a chỉ: kh m  , th  trấn T T, huyện T T, 

tỉnh An Giang,  v ng m t  

Ông Nguyễn Vũ Li, sinh năm 199 . Đ a chỉ: kh m  , th  trấn T T, huyện T T, 

tỉnh An Giang,  v ng m t  

Ông Sang Ra Mô N, sinh năm 199 . Đ a chỉ: ấp T O, xã C L, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang,  v ng m t  

Ông Huỳnh Văn L, sinh năm 199 . Đ a chỉ: ấp A L,  ã C L, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang,  v ng m t  

Ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1996. Đ a chỉ: ấp T T,  ã N T, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang,  v ng m t  

Ông Trư ng Văn L, sinh năm 1999. Đ a chỉ: ấp T P,  ã C T, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang,  v ng m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu c  trong hồ s  v  án và diễn bi n t i phiên tòa, nội dung v  án 

 ược t m t t như sau: 

Châu Anh Ph, Trần Minh T và Võ Minh Q quen bi t nhau do cùng tham gia câu 

  c bộ  e máy “Win & E  Tri Tôn”   huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vào năm   17. Vào 

khoảng tháng 8-2019, T mua một máy in màu hiệu Canon và các thi t b  giá  .   .    

 ồng, giấy A , rồi cùng Ph in h nh  ăm,  ogo  e máy  ể bán ki m  ời. 

Đ n tháng 9-2019, trong  úc t m mẫu h nh  ăm và  ogo trên m ng th  Ph thấy 

ảnh tờ tiền Việt Nam mệnh giá   .     ồng nên nảy sinh ý   nh  àm tiền giả và n i cho 

T bi t th  T  ồng ý và cùng th c hiện. Ph dùng  iện tho i di  ộng k t nối m ng Internet 

tải h nh ảnh tờ tiền mệnh giá   .    Việt nam  ồng về rồi k t nối máy in màu Canon in 

   m t ra  ược 0  tờ tiền trên giấy A , nhưng do chất  ượng  ấu nên Ph  ã  ốt bỏ    tờ 

tiền này. Sau   , Ph và T hỏi mượn Q 01 máy  aptop  ể ti p t c  àm tiền giả, Q chủ 

 ộng  in tham gia  àm tiền giả cùng Ph, T và  ược  ồng ý. 

T i nhà Ph, T và Ph (không có Q  ti p t c tải h nh tiền Việt Nam về  iện tho i và 

dùng  aptop chỉnh s a in ra  ược  8 tờ tiền mệnh giá   .     ồng trên giấy A , nhưng 

khi  p nh a không thành công    tờ nên Ph  ốt bỏ và còn   i  6 tờ tiền giả  ã in    m t. 

T, Ph và Q ti p t c  ên m ng Internet t m hiểu cách thức  àm tiền giả, tải h nh ảnh tiền 

Việt Nam mệnh giá   .     ồng,    .     ồng và    .     ồng về máy và chu n b  

bàn ủi, mua thêm một cuộn ni on màu tr ng,    mi ng kính,    cây k o nhíp,  1 cây k o 

c t, sau    mượn căn nhà do Nguyễn Văn Ph  b n của T) thuê  ể s n và s a  e v  Phúc 

chỉ s a chữa ban ngày, ban  êm th  không ai ngủ. Từ ngày      n ngày 07-9-2019, T, 

Ph và Q mang tất cả phư ng tiện, công c   và  6 tờ tiền giả  ã in    m t trước      n 

tiệm s a  e của Phúc  ể ti n hành  àm tiền giả. T i  ây T, Ph và Q  ã  àm  ược 1  tờ 

tiền giả mệnh giá   .     ồng. Sau   , Ph  iều khiển  e môtô biển số 67L6 –  8 1 ch  

Q mang theo  6 tờ tiền giả  ưu hành tr t   t    tờ, ch  T mang theo    tờ tiền giả  ưu 
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hành tr t   t    tờ tiền mệnh giá   .     ồng, bằng cách dùng tiền giả mua thức ăn, 

thuốc  á,  ăng t i các tiệm t p hóa nhỏ ven  ường  không c  bảng hiệu  d c theo tuy n 

 ường từ cầu Cây Me, th  trấn T T   n th  trấn Nhà Bàng, huyện T nh Biên và từ cầu 

Cây Me, th  trấn T T   n  ộ tẻ Long Xuyên thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thu 

 ợi  7 .     ồng tiền thật và chia nhau tiêu  ài. Còn   i    tờ tiền giả mệnh giá   .    

 ồng khi mang  i  ưu hành th  b  phát hiện nên Ph  ã vứt bỏ  1 tờ và T cất giữ  1 tờ, 

ngoài ra trong quá tr nh  àm tiền giả th  T, Ph và Q  ã in  ược  6 tờ tiền giả mệnh giá 

500.00   ồng cùng số seri DH  6 67 11; 19 tờ tiền giả mệnh giá    .     ồng cùng số 

seri BF 76  6   và  9 tờ tiền giả mệnh giá   .     ồng cùng số seri FK    6989, 

chưa k p  em ra  ưu hành. Đ n ngày  8-10-2019, Nguyễn Văn Đ  cha ruột Phúc    n 

tiệm s a  e của Phúc th  phát hiện công c , phư ng tiện  àm tiền giả và các tờ tiền chưa 

 ược  ưu hành  ể   i trong phòng nên tr nh báo Công an  ã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. 

T, Ph và Q b  b t t m giam từ ngày  9-10-  19   n ngày   -11-  19 b  kh i tố 

 ể  iều tra. 

Vật chứng thu  ược: 

 1 máy in màu hiệu Canon;  1 Laptop hiệu de  ;  1 cái bàn ủi;  1  ấp giấy A ; 

 6 tờ tiền giả mệnh giá    .     ồng cùng số seri DH  6 67 11  trong     7 tờ  ã 

 ược c t rời chưa  p ni on,  9 tờ còn nguyên trên giấy A  ; 19 tờ tiền giả mệnh giá 

   .     ồng cùng số seri BF 76  6     ã c t rời, chưa  p ni on ;    tờ tiền giả mệnh 

giá   .     ồng cùng số seri FK    6989  trong       tờ  ã c t rời chưa  p ni on,  9 tờ 

còn nguyên trên giấy A ,  1 tờ do bà Nguyễn Th  Út L  mẹ của b  cáo T) giao nộp;    

 iện tho i di  ộng  hiệu OPPO A71 màu  en, REALME   PRO màu  anh kèm  1 sim 

số   78666   , REDMI 7 màu  anh kèm  1 sim số  868 77 66 và SAMSUNG NOTE 

9);  1 chi c  e môtô biển số 67L6 –  8 1;    k o nhíp kim  o i màu  en;  1 k o c t 

bằng kim  o i c  tay cầm bằng nh a màu  anh;    tấm kính; ½ Lưỡi  am;  1    thủy 

tinh;  1 bật   a màu tím;  1 cuộn ni on màu tr ng. 

Đã trả   i  1 chi c  e môtô biển số 67L6 –  8 1  ứng tên Châu Hoàng P (theo 

giấy  ăng ký môtô,  e máy số    1  9 ;  1 cây k o kim  o i bằng nh a tay cầm màu 

tím,  1 bàn ủi hiệu Nationa  Matsushita Eectric cho Châu Hoàng P và Trần Kim N (cha 

mẹ ruột b  cáo Ph); 01 Laptop hiệu de   cho Võ Th  P  ch  ruột b  cáo Q ;  1  iện tho i 

di  ộng hiệu Samsung Note 9 cho Nguyễn Văn Ph. 

K t  uận giám   nh số 100/KLGT-PC09(TL) ngày 01-11-2019 của Phòng Kỹ 

thuật h nh s  - Công an tỉnh An Giang k t  uận:  6 tờ tiền mệnh giá    .    VNĐ cùng 

số seri DH  6 67 11  à tiền giả; 19 tờ tiền mệnh giá    .    VNĐ cùng số seri 

BF07640604  à tiền giả;    tờ tiền mệnh giá   .    VNĐ cùng số seri FK    6989 là 

tiền giả. 

K t  uận giám   nh số 149/KLGT-PC09 KTSĐT  ngày 29-11-2019 của Phòng 

Kỹ thuật h nh s  - Công an tỉnh An Giang k t  uận: T m thấy dữ  iệu nghi vấn c   iên 

quan   n v  việc,  ưu trữ trong     iện tho i di  ộng và  1  aptop  ký hiệu: A1 – A5) do 
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C  quan An Ninh  iều tra – Công an tỉnh An Giang g i giám   nh, chi ti t thể hiện 

trong    ph    c và  1  ĩa DVD kèm theo. 

K t  uận giám   nh số 50/KLGT-PC09 ĐV  ngày 06-12-2019 của Phòng Kỹ 

thuật h nh s  - Công an tỉnh An Giang k t  uận: 

+    dấu v t  ường vân trên    tấm kính cùng kích thước   6,    9,     .   cm 

với dấu v t vân tay in   ô ng n cái phải và trỏ phải trên Danh chỉ bản số 71  ập ngày   -

11-  19 t i PC11 – Công An tỉnh An Giang vi t tên Châu Anh Ph, sinh năm 1997  à của 

cùng một người in ra. 

+    dấu v t  ường vân trên tấm kính thứ nhất, kích thước   6,    9,     .   cm 

và  1 dấu v t  ường vân trên tờ giấy khổ A  c  in tờ tiền mệnh giá   .     ồng, số seri 

FK05256989 với dấu vân tay in   ô ng n cái phải và trỏ phải trên Danh chỉ bản số 72, 

 ập ngày   -11-  19 t i PC11 – Công An tỉnh An Giang vi t tên Võ Minh Q, sinh năm 

1998  à của cùng một người in ra. 

+ 01 dấu v t  ường vân trên tấm kính thứ   kích thước   6,    9,     .   cm với 

dấu vân tay in   ô ng n cái trái trên Danh chỉ bản số 73,  ập ngày   -11-  19 t i PC11 – 

Công An tỉnh An Giang vi t tên Trần Minh T, sinh năm 1988  à của cùng một người in 

ra. 

Trong quá tr nh  iều tra, truy tố các b  cáo Châu Anh Ph, Trần Minh T và Võ 

Minh Q khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội của m nh như nội dung cáo tr ng. 

Tuy nhiên t i phiên tòa: 

B  cáo Châu Anh Ph khai nhận: b  cáo quen với b  cáo T và b  cáo Q năm   17 

v  tham gia chung câu   c bộ “Win & E  Tri Tôn”   huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

Trong thời gian quen bi t th  T mua các vật d ng như máy in và giấy A  cùng b  cáo in 

h nh  ăm và  ogo  em bán ki m  ời, trong  úc  ên m ng Internet t m h nh th  b  cáo thấy 

hình ảnh tờ tiền Việt Nam mệnh giá   .     ồng nên nảy sinh ý   nh  àm tiền giả và rủ 

T cùng cùng th c hiện. Sau    b  cáo và T mượn Q một chi c  aptop  ể ph c v  cho 

việc  àm tiền giả, Q bi t việc  àm tiền giả nên chủ  ộng  in tham gia. Nguyễn Văn Ph là 

b n của T, Phúc c  thuê một căn nhà  ể m  tiệm s n và s a  e tên  à “Phúc An”, v  tiệm 

s a  e nên Phúc chỉ làm ban ngày còn ban  êm th  không ai  . V  th , b  cáo cùng T và 

Q mượn tiệm của Phúc  ể ph c v  cho việc  àm tiền giả, trong quá tr nh  àm tiền giả th  

b  cáo cùng T và Q chỉ  ưu hành  ược  8 tờ tiền giả mệnh giá   .     ồng, thối thu 

 ược  7 .     ồng tiền thật và chia nhau mỗi người 9 .     ồng tiêu  ài. 

Do    b  cáo thừa nhận hành vi  àm và  ưu hành  8 tờ tiền giả mệnh giá   .    

 ồng. còn  ối với  6 tờ tiền giả mệnh giá    .     ồng, 19 tờ tiền giả mệnh giá    .    

 ồng và    tờ tiền giả mệnh giá   .     ồng mà c  quan  iều tra thu  ược, th  số tiền 

này chưa  ược  p ni on và còn trên giấy A , b  cáo chưa  ưu hành nên  ề ngh  Hội  ồng 

  t     em   t   i. 

B  cáo Trần Minh T và b  cáo Võ Minh Q thống nhất khai nhận như b  cáo Châu 
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Anh Ph. 

Trong quá tr nh  iều tra và t i phiên tòa b  h i, người c  quyền  ợi nghĩa v   iên 

quan và người  àm chứng c  ý ki n tr nh bày như sau: 

- Trần Th  Q, Ph m Th  Thu H, Nguyễn Th  L, Lê Hồng Th   à những người bán 

t p h a trên tuy n  ường từ cầu Cây Me   n th  trấn Nhà Bàng  tr nh bày: khoảng    

giờ   n    giờ không nhớ rõ ngày, tháng, Quyền c  bán cho    thanh niên g i thuốc  á 

Jet giá   .     ồng, Liễu bán   cái bánh bao giá   .     ồng, hai thanh niên  ưa cho 

Quyền và Liễu tờ tiền mệnh giá   .     ồng, sau khi hai thanh niên bỏ  i mới phát hiện 

tiền giả. Hư ng bán    ổ bánh m  giá   .     ồng, hai thanh niên  ưa tờ tiền mệnh giá 

1  .     ồng, sau       thanh niên quay   i buộc Hư ng  ổi   i tờ   .     ồng n i  à 

tiền giả. Quyền, Hư ng, Liễu không nhớ   c  iễm của hai thanh niên trên. Quyền yêu 

cầu bồi thường số tiền   .     ồng, Hư ng, Liễu, Th m không c  yêu cầu. 

- Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Văn Đ trình bày: khoảng tháng 9-2019, Phúc có cho 

T mượn tiệm s a  e “Phúc An”  ể T in h nh  ăm và  ogo  e g n máy, sau    Phúc phát 

hiện T, Ph, Q in và làm tiền giả nên Phúc c  yêu cầu T  ưa tất cả phư ng tiện, d ng c  

ra khỏi tiệm nhưng T chưa th c hiện. Đ n trưa ngày  8-10-2019, ông Nguyễn Văn Đ là 

cha ruột của Phúc   n tiệm s a  e  ể d n dẹp th  phát hiện tiền giả nên báo Công an  ã 

Châu Lăng, huyện Tri Tôn. 

- Châu Hoàng P, Trần Kim N  cha mẹ ruột b  cáo Ph  và Nguyễn Th  Út Lớn 

 mẹ ruột b  cáo T) trình bày: Chi c  e môtô biển số 67L6 – 5831, 01 cây kéo c t bằng 

kim  o i,  1 bàn ủi  à của Phư ng và Ngân. Việc T, Ph và Q s  d ng  e và các d ng c  

trên  ể  àm và  ưu hành tiền giả th  Phư ng, Ngân và Út Lớn không bi t, Phư ng, Ngân 

 ã nhận   i các phư ng tiện, d ng c  nêu trên, không c  yêu cầu gì. Riêng bà Út Lớn 

nộp cho C  quan An Ninh  iều tra – Công an tỉnh An Giang  1 tờ tiền giả mệnh giá 

  .     ồng t m  ược trong b p của T. 

- Võ Th  P  ch  ruột của Q) trình bày: Máy Laptop hiệu de    à của Ph cho Q 

mượn và Ph cũng không bi t Q s  d ng vào việc  àm tiền giả, hiện Ph  ã nhận   i máy 

và không c  yêu cầu gì. 

- Nguyễn Th  H, Chau Kim S, Trần Thanh T, Nguyễn Vũ Li, Sang Ra Mô N, 

Huỳnh Văn L, Nguyễn Thanh T, Trư ng Văn L c   ời khai phù hợp với nội dung v  án. 

Quá tr nh  iều tra và t i phiên tòa Kiểm sát viên, b  cáo, b  h i, người c  quyền 

 ợi nghĩa v   iên quan   n v  án và người tham gia tố t ng khác không c  ý ki n hay 

khi u n i g  về các k t  uận giám   nh. 

Bản cáo tr ng số 09/CT-VKSAG.P2 ngày 0  tháng   năm   20 của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh An Giang  ã truy tố các b  cáo Châu Anh Ph, Trần Minh T, Võ Minh 

Q về tội“Làm, lưu hành tiền giả” theo quy   nh t i khoản 2 Điều   7 Bộ  uật h nh s . 

Đ i diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố t i phiên tòa vẫn giữ nguyên quy t 

  nh truy tố các b  cáo Châu Anh Ph, Trần Minh T, Võ Minh Q về tội“Làm, lưu hành 
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tiền giả” theo quy   nh t i khoản 2 Điều   7 Bộ  uật h nh s  như nội dung cáo tr ng. 

Sau khi  ánh giá tính chất v  án, mức  ộ nghiêm tr ng, vai trò th c hiện hành vi ph m 

tội, phân tích các t nh ti t tăng n ng, giảm nhẹ,  ề ngh  Hội  ồng   t   : 

Về h nh ph t, áp d ng khoản 2, khoản   Điều   7;  iểm s,  iểm r khoản 1, 

khoản   Điều  1;  iểm g khoản 1 Điều   ; Điều  8 Bộ  uật h nh s ,    ph t: 

B  cáo Châu Anh Ph từ  6 năm   n  7 năm tù. 

B  cáo Trần Minh T từ  5 năm 06 tháng   n 06 năm 06 tháng tù. 

B  cáo Võ Minh Q từ  5 năm   n  6 năm tù. 

Về h nh ph t bổ sung,  ề ngh  ph t bổ sung tiền mỗi b  cáo từ 1 .   .     ồng 

  n 1 .   .     ồng. 

Buộc các b  cáo nộp 270.     ồng tiền thu  ợi bất chính  ể sung vào ngân sách 

Nhà nước  c  thể mỗi b  cáo 9 .     ồng . 

Về     ý vật chứng: Đề ngh  áp d ng Điều  6, Điều  7, Điều  8 Bộ  uật h nh s  

và Điều 1 6 Bộ  uật tố t ng h nh s ,     ý: 

- T ch thu tiêu hủy:  6 tờ tiền giả mệnh giá    .     ồng cùng số seri 

DH  6 67 11  trong     7 tờ  ã  ược c t rời chưa  p ni on,  9 tờ còn nguyên trên giấy 

A  ; 19 tờ tiền giả mệnh giá    .     ồng cùng số seri BF 76  6     ã c t rời, chưa  p 

ni on ;    tờ tiền giả mệnh giá   .     ồng cùng số seri FK    6989  trong       tờ  ã 

c t rời chưa  p ni on,  9 tờ còn nguyên trên giấy A ,  1 tờ do bà Nguyễn Th  Út Lớn 

 mẹ của b  cáo T  giao nộp   ã giám   nh  ác   nh  à tiền giả  do  ây  à vật cấm  ưu 

hành. 

- T ch thu tiêu hủy:  1  ấp giấy A ;    k o nhíp kim  o i màu  en;  1 k o  ớn 

bằng kim  o i c  tay cầm bằng nh a màu  anh;    tấm kính; ½ Lưỡi  am;  1    thủy 

tinh;  1 bật   a màu tím;  1 cuộn ni on màu tr ng là d ng c  ph m tội không còn giá tr  

s  d ng ho c c  giá tr  s  d ng thấp. 

- T ch thu sung vào ngân sách Nhà nước  1 máy in màu hiệu Canon;     iện 

tho i di  ộng  hiệu OPPO A71 màu  en, REALME   PRO màu  anh kèm  1 sim số 

0378666240. 

 - Trả   i cho b  cáo Võ Minh Q  iện tho i di  ộng REDMI 7, màu xanh và 01 

sim số  868 77 66 . 

Về trách nhiệm dân s : Đề ngh  áp d ng Điều  8 , Điều  87, Điều  89 Bộ  uật 

dân s , buộc các b  cáo Châu Anh Ph, Trần Minh T, Võ Minh Q  iên  ới bồi thường cho 

b  h i Trần Th  Q số tiền   .     ồng. 

Đối với Nguyễn Văn Ph, Phúc không bi t b  cáo T mượn tiệm s a  e  ể  àm tiền 

giả, khi phát hiện Phúc  ã yêu cầu T  em ra khỏi tiệm và tr nh báo Công an, Còn 

Nguyễn Vũ Li, Sang Ma Rô Ni, Huỳnh Văn L, Nguyễn Thanh T, Trư ng Văn L vô tình 

phát hiện các b  cáo in h nh các tờ tiền giả  ể trong phòng nhưng không bi t m c  ích in 
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tiền  àm g , do    chưa  ủ căn cứ  ể     ý. 

Lời n i sau cùng, các b  cáo  in Hội  ồng   t     em   t giảm nhẹ h nh ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ s  v  án  ã  ược th m 

tra,   t hỏi, tranh  uận t i phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận thấy: 

[1] Về tố t ng 

[1.1] Hành vi, quy t   nh tố t ng của C  quan An ninh  iều tra - Công an tỉnh 

An Giang, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Kiểm sát viên trong 

quá tr nh  iều tra, truy tố  ã th c hiện  úng th m quyền, tr nh t  thủ t c quy   nh của 

Bộ  uật Tố t ng h nh s . 

Quá tr nh  iều tra, truy tố và t i phiên tòa, các b  cáo, b  h i, người c  quyền  ợi, 

nghĩa v   iên quan   n v  án và người  àm chứng không c  ý ki n khi u n i về hành vi, 

quy t   nh của c  quan ti n hành tố t ng, người ti n hành tố t ng nên hành vi, quy t 

  nh của c  quan ti n hành tố t ng, người ti n hành tố t ng  ã th c hiện  ều hợp pháp. 

[1.2] Tòa án  ã tống   t hợp  ệ giấy triệu tập tham gia phiên tòa nhưng b  h i và 

người  àm chứng v ng m t, b  cáo không c  ý ki n về s  v ng m t của những người 

tham gia tố t ng nêu trên. Quá tr nh  iều tra, b  h i, người  àm chứng  ã c   ời khai, ý 

ki n tr nh bày nên việc v ng m t t i phiên tòa không gây tr  ng i cho việc   t   . V  

vậy, Hội  ồng   t    ti n hành   t    v ng m t theo quy   nh t i Điều  9 ,  9  Bộ  uật 

Tố t ng hình s . 

[2] Về nội dung 

[2.1] Hành vi ph m tội: 

Đối chi u  ời khai nhận của b  cáo t i phiên tòa với với các nguồn chứng cứ 

 ược thu thập trong quá tr nh  iều tra và  ược th m tra t i phiên tòa cùng  ời khai của b  

h i, người c  quyền  ợi, nghĩa v   iên quan   n v  án, người  àm chứng, vật chứng v  án 

cùng với những tài  iệu, chứng cứ khác  ã  ược thu thập c  trong hồ s  c  căn cứ  ác 

  nh: 

Các b  cáo bi t tờ tiền mệnh giá 50.    Việt Nam  ồng c  số sêri: FK05256989 

 à tiền giả do các b  cáo làm ra, các b  cáo  ã s  d ng tờ tiền giả    mua bán bao, bánh 

m , thuốc hút t i các tiệm t p h a nhỏ ven  ường nhằm thu   i tiền thật từ các b  h i với 

số tiền là 27 .     ồng. Hành vi của b  cáo  ã thỏa mãn dấu hiệu khách quan của tội 

làm,  ưu hành tiền giả. 

T i phiên tòa các b  cáo tr nh bày  6 tờ tiền giả mệnh giá    .     ồng, 19 tờ 

tiền giả mệnh giá    .     ồng và    tờ tiền giả mệnh giá   .     ồng mà c  quan 

chức năng thu  ược th  số tiền này chưa  ược  p ni on và còn trên giấy A , các b  cáo 

cũng chưa  ưu hành nên  ề ngh  Hội  ồng   t     em   t. Qua  em   t, việc các tờ tiền 

nêu trên chưa thành ph m và chưa  ược  ưu hành  à do các b  cáo chưa c   iều kiện và 
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thời gian  ể  ưu hành. Do   , c   ủ c  s  k t  uận các b  cáo  ã c  hành vi  àm giả 11  

tờ tiền Việt Nam  ồng, gồm:  6 tờ mệnh giá    .     ồng, 19 tờ mệnh giá    .    

 ồng,    tờ mệnh giá   .     ồng, tổng cộng  9.   .     ồng. Đem  i  ưu hành hoàn 

thành  8 tờ mệnh giá   .     ồng,  ược thối   i  7 .     ồng chia nhau tiêu  ài cá 

nhân. Hành vi của các b  cáo  ã ph m tội “Làm, lưu hành tiền giả” theo quy   nh t i 

khoản 2 Điều   7 Bộ  uật H nh s . Do   , Cáo tr ng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

An Giang truy tố  ối với b  cáo  à c  căn cứ,  úng người,  úng tội,  úng quy   nh của 

pháp  uật. 

Các b  cáo  à người c   ầy  ủ năng   c ch u trách nhiệm h nh s , cố ý  àm ra tiền 

giả  ể  ưu hành, s  d ng với m c  ích  ấy   i tiền thật, hành vi của b  cáo  à nguy hiểm 

cho  ã hội, không những tr c ti p  âm ph m   n s   ộc quyền về phát hành và quản  ý 

tiền tệ của Nhà nước mà còn ảnh hư ng nghiêm tr ng   n t nh h nh an ninh trật t , an 

toàn  ã hội t i   a phư ng, gây tâm  ý hoang mang,  o   ng trong quần chúng nhân dân.  

X t vai trò của các b  cáo, b  cáo Ph  à người chủ  ộng rủ các b  cáo T, Q cùng 

th c hiện và cùng b  cáo T  àm giả số tiền  9.   .     ồng, trong    cùng b  cáo Q làm 

giả số tiền  8.7  .     ồng. Do   , cần     ý  úng tính chất, mức  ộ th c hiện hành vi 

ph m tội của từng b  cáo nhằm răn  e, giáo d c và phòng ngừa chung. 

[2.2] Xem   t t nh ti t tăng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh s :  

T nh ti t tăng n ng, các b  cáo  ã nhiều  ần  àm và  ưu hành tiền giả nên b  áp 

d ng t nh ti t tăng n ng trách nhiệm h nh s  ph m tội     ần tr   ên theo quy   nh t i 

 iểm g khoản 1 Điều    của Bộ Luật H nh s . 

T nh ti t giảm nhẹ, nhận thấy trong quá tr nh  iều tra và t i phiên tòa, các b  cáo 

thành kh n khai báo, thể hiện thái  ộ ăn năn hối cải; các b  cáo mới ph m tội  ần  ầu, 

ph m tội mang tính nhất thời, có nhân thân tốt, chưa c  tiền án, tiền s . Đây  à các t nh 

ti t giảm nhẹ  ược quy   nh t i  iểm s, r khoản 1, khoản   Điều  1 Bộ  uật h nh s , nên 

c   em   t giảm nhẹ khi áp d ng h nh ph t  ối với các b  cáo.  

[2.3] Về h nh ph t bổ sung: 

Do hành vi ph m tội của các b  cáo  à rất nghiêm tr ng, ảnh hư ng  ớn   n t nh 

h nh an ninh, trật t  t i   a phư ng nên ngoài h nh ph t chính cần phải ph t bổ sung tiền 

mỗi b  cáo 1 .   .     ồng nhằm  ảm bảo tính răn  e, phòng ngừa tội ph m.  

Đối với Nguyễn Văn Ph, Phúc không bi t b  cáo T mượn tiệm s a  e  ể  àm tiền 

giả, khi phát hiện Phúc  ã yêu cầu T  em ra khỏi tiệm và tr nh báo Công an, Còn 

Nguyễn Vũ Li, Sang Ma Rô Ni, Huỳnh Văn L, Nguyễn Thanh T, Trư ng Văn L vô tình 

phát hiện các b  cáo in h nh các tờ tiền giả  ể trong phòng nhưng không bi t m c  ích in 

tiền  àm g , do    chưa  ủ căn cứ nên không     ý  à phù hợp. 

[3] Về trách nhiệm dân s : B  h i Trần Th  Q yêu cầu các b  cáo bồi thường số 

tiền   .     ồng, nhân thấy thiệt h i về tài sản của ch  Quyền do hành vi ph m tội của 

các b  cáo  ã gây ra, nên buộc các b  cáo  iên  ới bồi thường cho b  h i Trần Th  Q số 
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tiền   .     ồng  à c  căn cứ. 

[4] Về     ý vật chứng: 

- Đối với  6 tờ tiền giả mệnh giá    .     ồng cùng số seri DH  6 67 11 

 trong     7 tờ  ã  ược c t rời chưa  p ni on,  9 tờ còn nguyên trên giấy A  ; 19 tờ tiền 

giả mệnh giá    .     ồng cùng số seri BF 76  6     ã c t rời, chưa  p ni on ;    tờ 

tiền giả mệnh giá   .     ồng cùng số seri FK    6989  trong       tờ  ã c t rời chưa 

 p ni on,  9 tờ còn nguyên trên giấy A ,  1 tờ do bà Nguyễn Th  Út L  mẹ của b  cáo T) 

giao nộp   ã giám   nh  ác   nh  à tiền giả  do  ây  à vật cấm  ưu hành nên t ch thu  ể 

tiêu hủy; 

- Đối với  1  ấp giấy A ;    k o nhíp kim  o i màu  en;  1 k o  ớn bằng kim 

 o i c  tay cầm bằng nh a màu  anh;    tấm kính; ½ Lưỡi  am;  1    thủy tinh;  1 bật 

  a màu tím;  1 cuộn ni on màu tr ng là d ng c  mà các b  cáo s  d ng th c hiện hành 

vi ph m tội, nhận thấy  không có giá tr  s  d ng nên t ch thu tiêu hủy. 

            - Đối với  1 máy in màu hiệu Canon;     iện tho i di  ộng hiệu OPPO A71 màu 

 en và REALME   PRO màu  anh kèm  1 sim số   78666   , do b  cáo Ph, T s  d ng 

 àm công c , phư ng tiện th c hiện hành vi ph m tội nên t ch thu sung vào ngân sách 

nhà nước.  

            - Đối với  iện tho i di  ộng hiệu REDMI 7 màu  anh kèm  1 sim số 

0868077266 thu của b  cáo Q, nhận thấy không  iên quan   n quá tr nh b  cáo th c hiện 

hành vi ph m tội nên trả   i cho b  cáo. 

[5] Về án phí: Các b  cáo phải ch u án phí h nh s  s  th m và dân s  s  th m 

theo quy   nh của pháp  uật. 

 V  các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2, khoản   Điều   7;  iểm s,  iểm r khoản 1, khoản   Điều 

51;  iểm g khoản 1 Điều   ; Điều  8 Bộ  uật h nh s ; 

 Tuyên bố các b  cáo Châu Anh Ph, Trần Minh T, Võ Minh Q  tên g i khác: 

Hòa) ph m tội “Làm, lưu hành tiền giả”;  

X  ph t:  

B  cáo Châu Anh Ph: 06 (sáu  năm 06 (sáu) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày b  

b t t m giữ, t m giam 29-10-2019 (Hai mư i chín tháng mười hai ngh n không trăm 

mười chín . 

B  cáo Trần Minh T 06 (sáu  năm tù. Thời h n tù tính từ ngày b  b t t m giữ, t m 

giam 29-10-2019 (Hai mư i chín tháng mười hai ngh n không trăm mười chín). 
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B  cáo Võ Minh Q: 05 (năm  năm 06 (sáu) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày b  

b t t m giữ, t m giam 29-10-2019 (Hai mư i chín tháng mười hai ngh n không trăm 

mười chín . 

Ph t bổ sung tiền mỗi b  cáo 1 .   .     ồng  mười triệu  ồng . 

Căn cứ Điều  6; Điều 47; Điều  8 Bộ  uật hình s ; Điều 1 6 Bộ  uật Tố t ng 

h nh s ; Điều  8 ,  87,  89 Bộ  uật dân s ; 

Buộc các b  cáo Châu Anh Ph, Trần Minh T, Võ Minh Q  iên  ới bồi thường cho 

b  h i Trần Th  Q số tiền   .     ồng  năm mư i ngh n  ồng . 

Buộc mỗi b  cáo nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu  ợi bất chín 9 .    

 ồng  chín mư i ngh n  ồng .  

T ch thu tiêu hủy  6 tờ tiền giả mệnh giá    .     ồng cùng số seri 

DH  6 67 11  trong     7 tờ  ã  ược c t rời chưa  p ni on,  9 tờ còn nguyên trên giấy 

A  ; 19 tờ tiền giả mệnh giá    .     ồng cùng số seri BF 76  6     ã c t rời, chưa  p 

ni on ;    tờ tiền giả mệnh giá   .     ồng cùng số seri FK    6989  trong       tờ  ã 

c t rời chưa  p ni on,  9 tờ còn nguyên trên giấy A ,  1 tờ do bà Nguyễn Th  Út L  mẹ 

của b  cáo T  giao nộp:  1  ấp giấy A  do  ây  à vật cấm  ưu hành;    k o nhíp kim  o i 

màu  en;  1 k o  ớn bằng kim  o i c  tay cầm bằng nh a màu  anh;    tấm kính; ½ 

Lưỡi  am;  1    thủy tinh;  1 bật   a màu tím;  1 cuộn ni on màu tr ng. 

            T ch thu sung vào ngân sách Nhà nước  1 máy in màu hiệu Canon;     iện tho i 

di  ộng hiệu OPPO A71, màu  en và REALME 3 PRO, màu xanh cùng sim số 

0378666240   ã qua s  d ng .  

             Trả cho b  cáo Võ Minh Q  iện tho i di  ộng REDMI 7, màu xanh cùng sim số 

0868077266   ã qua s  d ng . 

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 09-3-2020 giữa C  quan An ninh  iều 

tra – Công an tỉnh An Giang và Chi c c thi hành án dân s  huyện Tri Tôn). 

Căn cứ Điều 1  , 1 6 và Điều     Bộ  uật tố t ng h nh s  và Ngh  quy t số 

  6   16 UBTVQH1  ngày    tháng 1  năm   16 của Ủy ban thường v  Quốc hội quy 

  nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án; 

Các b  cáo Châu Anh Ph, Trần Minh T, Võ Minh Q mỗi b  cáo phải ch u 200.000 

 ồng  hai trăm ngh n  án phí h nh s  s  th m và    .     ồng  ba trăm ngh n  ồng  án 

phí dân s  s  th m, cộng chung tiền án phí mỗi b  cáo phải ch u  à    .     ồng  năm 

trăm ngh n  ồng . 

Trong h n 1  ngày kể từ ngày tuyên án, b  cáo, b  h i, người c  quyền  ợi, nghĩa 

v   iên quan c  quyền kháng cáo. Đư ng s  v ng m t c  quyền kháng cáo trong h n 15 

ngày kể từ ngày nhận tống   t bản án ho c bản án  ược niêm y t. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
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quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

   Nơi nhận: 
- VKSND huyện Tri Tôn    ; 

- TAND tỉnh An Giang  1 ; 

- S  Tư pháp tỉnh An Giang  1 ; 

- C  quan THAHS, HTTP    ; 

- Phòng hồ s   1 ; 

- Chi c c THADS huyện Tri Tôn  1 ; 

- Bộ phận THAHS Tòa án  1 ; 

- B  cáo; 

- Đư ng s ; 

- Lưu hồ s , 

- Lưu văn phòng  1 . 

               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

               Đoàn Văn Hùng 


